
 

비자 별 서류목록표 

구분 외국인 등록 D-2 변경신청 D-4 연장신청 D-2 연장신청 

필요 

서류 

1. 통합신청서 

2. 여권 복사본 (인적사항&입국비자면) 

3. 사진 1매 (흰색배경, 3.5*4.5cm) 

4. 재학증명서 

5. 부동산 계약서 사본 

6. 위임장 

 

1. 통합신청서 

2. 여권 인적사항 사본 

3. 외국인등록증 원본 

4. 사진 1매 (흰색배경, 3.5*4.5cm) 

5. 표준입학허가서 

6. 교육비 납입증명서 

7. 최종학력 인증서류 

8. 최종학력 성적인증서류 (베트남 학생만) 

9. 은행잔고증명서 2,400만원 

10. 어학당 재학 또는 수료증명서  

11. 어학당 전과정 출석 및 성적증명서 

12. 사유서 (해당자만) 

13. 부동산 계약서 사본 

14. 위임장 

1. 통합신청서 

2. 여권 인적사항 사본 

3. 외국인등록증 원본 

4. 재학증명서 

5. 교육비 납입증명서 

6. 전학기 출석 및 성적증명서 

7. 은행잔고증명서 500만원 (해당자만) 

8. 사유서 (해당자) 

9. 부동산 계약서 사본 

10. 위임장 

1. 통합신청서 

2. 여권 인적사항 사본 

3. 외국인등록증 원본 

4. 재학증명서  

5. 교육비 납입증명서 

6. 전학기 성적증명서 

7. 은행잔고증명서 1,000만원 (해당자만) 

8. 사유서 (해당자) 

9. 지도교수 확인서 (해당자) 

10. 부동산계약서 사본 

11. 위임장 

※ 주의사항 

 1. D-2 변경신청자 

  - 기존 외국인등록증 상의 사진과 다른 사진제출 단, 기존 외국인등록증이 최근 6개월 내 발급된 경우 동일사진제출 가능 

  - 사유서는 기존에 다니던 어학당의 최근 체류허가기간 내 출석률이 70% 미만, 대학교의 평균성적 혹은 직전학기 성적이 2.0미만인 경우 제출 

  - 기존에 다니던 어학당의 최근 체류허가기간 출석률이 50% 미만, 대학교의 평균성적 혹은 직전학기 성적이 1.0미만인 경우 대행불가 

  - 어학당와 진학하는 대학교가 같은 경우 은행잔고증명서 1,200만원 제출 

 2. D-4 연장신청자 

  - 은행잔고증명서와 사유서는 최근 체류허가기간 출석률이 70% 미만인 학생의 경우 제출 

  - 외국인등록증 뒷면 “체류기간(Duration of Stay)” 공백이 없는 경우, 등록증 재발급 신청으로 기존 등록증의 사진과 다른 사진 1매 (흰색배경, 3.5cm * 4.5cm) + 등록증 재발급 수수료 3만원 추가 제출 

 3. D-2 연장신청자 

  - 은행잔고증명서와 사유서는 졸업이 연장되었거나, 전학기 평균성적 혹은 직전학기 성적이 2.0 미만인 학생의 경우 제출 (1.0미만의 경우 대행불가) 

  - 지도교수 확인서는 논문 혹은 학점의 문제로 졸업이 연장된 학생의 경우 제출 (지도교수 확인서에는 지도교수와 외국인유학생 담당자 날인필) 

  - 졸업까지 1학기만 남은 학생의 경우 은행잔고증명서 500만원 제출 

  - 학부에서 대학원 진학생인 경우 잔고증명서 금액은 학부와 대학원이 같은 학교 → 1,200만원 / 학부와 대학원이 다른 학교 → 2,400만원 

  - 외국인등록증 뒷면 “체류기간(Duration of Stay)” 공백이 없는 경우, 등록증 재발급 신청으로 기존 등록증의 사진과 다른 사진 1매 (흰색배경, 3.5cm * 4.5cm) + 등록증 재발급 수수료 3만원 추가 제출 

 4. 부동산계약서 

  - 친구명의로 계약된 부동산에 거주하는 경우 : 부동산계약서 + 친구 신분증 앞뒷면 복사본 + 거주숙소제공확인서 제출 

  - 기숙사 혹은 고시원 거주자 : 기숙사 거주생의 경우 기숙사거주증명서 발급 / 고시원 거주생의 경우 고시원 계약서 + 사업자등록증 + 월세영수증 제출 

  - 부동산 계약서 상의 계약기간이 만료된 경우 부동산계약서 재작성 혹은 최근 납부한 수도세 or 전기세 납부영수증 추가제출 

 5. 사유서 작성방법 

  - 자유양식 / A4용지에 수기로 출석 혹은 성적이 부족한 이유에 대해서 한글 혹은 영어로 기재 
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各类签证 所需材料列表 

区分 外国人 登录 D-2 变更申请 D-4 延长申请 D-2 延长申请 

所需 

材料 

1. 申请书 

2. 护照复印件 (个人信息页&相关签证页) 

3. 照片一张 (白色背景, 3.5*4.5cm) 

4. 在学证明 

5. 住房合同书 复印件 

6. 委托书 

 

1.申请书 

2. 护照个人信息页 复印 

3. 外国人登陆证 原件 

4. 照片一张 (白色背景, 3.5*4.5cm) 

5. 标准入学许可书 

6. 学费缴纳证明书 

7. 最终学历认证材料 

8. 最终学历 成绩认证材料 (仅越南留学生需要) 

9. 银行存款证明2400万 

10. 语学院在学证明 或 结业证明 

11. 语学院全学期出勤及成绩证明书 

11. 事由书 (根据相关情况需要) 

12. 住房合同书复印件 

13. 委托书 

1. 申请书 

2. 护照个人信息页 复印 

3. 外国人登陆证 原件 

4. 在学证明书 

5. 学费缴纳证明书 

6. 全学期出勤 及 成绩证明书 

7. 银行存款证明 500万 (根据相关情况需要) 

8. 事由书 (根据相关情况需要) 

9. 住房合同书 复印件 

10. 委托书 

1. 申请书 

2. 护照个人信息页 复印 

3. 外国人登陆证 原件 

4. 在学证明书 

5. 学费缴纳证明书 

6. 全学期出勤 及 成绩证明书 

7. 银行存款证明 500万 (根据相关情况需要) 

8. 事由书 (根据相关情况需要) 

9. 论文指导 确认书 （根据相关情况需要） 

10. 住房合同书 复印件 

11. 委托书 

※ 注意事项 

 1. D-2 申请变更的同学 

  - 需要提交 与 原登陆证不同的照片 但 如果原登陆证 申请不足6个月的情况 可以提交与之前一样的照片 

  - 语学院最近一学期出勤不足70%的情况 ，大学在读生总平均学分 或 前一学期学分不足2.0的情况 需要提交银行存款证明 及 事由书 

  - 在读语学院的情况 最近一学期 出勤不足50% ，大学在读生总平均学分 或 前一学期学分不足1.0的情况 无法进行代办 

  - 语学院与即将入学的大学为同一所学校的情况 存款证明需要的金额为1200万韩币 

 2. D-4 申请延签的同学 

  - 语学院最近一学期出勤不足70%的情况 需要提交银行存款证明 及 事由书 

  - 外国人登陆证 背面”滞留时间(Duration of Stay)“所有空位已经填满的情况 需要重新办理一张登陆证，提交一张与原登陆证不同的照片（白色背景，3.5cm*4.5cm）+出入境重新制作登陆证费用3万韩币） 

 3. D-2 申请延签的同学 

  - 大学在读的同学总平均学分 或 前一学期学分不足2.0的情况 需要提交银行存款证明 及 事由书(学分不足1.0的情况无法进行代办) 

  - 因论文或者学分不足无法毕业的同学延长签证的情况 需要提交论文指导确认书 (论文指导确认书上需要有指导教授及国际处负责人签字或盖章) 

  - 确保一学期就能毕业的情况 可提交500万韩币的存款证明 

  - 从本科升大学院的情况 如为同一所大学 提交1200万韩币的存款证明 其他大学 提交2400万韩币的存款证明 

  - 外国人登陆证 背面”滞留时间(Duration of Stay)“所有空位已经填满的情况 需要重新办理一张登陆证，提交一张与原登陆证不同的照片（白色背景，3.5cm*4.5cm）+出入境重新制作登陆证费用3万韩币） 

 4. 住房合同书 

  - 住在以朋友名义签约的房子的情况需要提交: 住房合同书复印件 + 朋友登陆证正反面复印件 + 提供借住确认书 

  - 住在考试院或者学生宿舍的情况 : 住在学校宿舍的同学需要提交 宿舍居住确认书/ 住在考试院的同学需要提交 考试院合同书复印件 + 考试院营业许可证复印件  + 最近一个月的交费收据 

  - 住房合同书已经到期的情况 需要重新签订一份新的住房合同 或提交最近一个缴纳水费的收据 or 缴纳电费的收据  

 5. 事由书 书写方法 

  - 自由格式/在A4白纸上 用韩文或英文详细描述 出勤不足或学分不足的原因及今后学习计划 
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List of Documents by Visa 
Division Alien Registration  Change of Status of Sojourn (D-2) Extension of Sojourn of Period (D-4) Extension of Sojourn of Period (D-2) 

Documents 

1. An application form  

2. A Copy of Passport 

3. A color photograph  

4. Certificate of enrollment 

5. A copy of lease contract 

6. A power of attorney 

 

1. An application form  

2. A Copy of Passport 

3. An alien registration card 

4. A color photograph  

5. A standardized acceptance letter 

6. A tuition fee payment 

7. A doc of final level of education 

8. A doc of high school transcripts (only Vietnamese) 

9. A doc of bank account balance (over $20,000) 

10. Certificate of enrollment or completion  

by language school 

11. A transcript by language school (attendance rate) 

12. A statement of reasons (nor needed by all ) 

13. A copy of lease contract 

14. A power of attorney 

1. An application form  

2. A Copy of Passport 

3. An alien registration card 

4. Certificate of enrollment 

5. A tuition fee payment 

6. A transcript (attendance rate) 

7. A doc of bank account balance  

Over $10,000 (nor needed by all ) 

8. A statement of reasons  

(nor needed by all ) 

9. A copy of lease contract 

10. A power of attorney 

 

1. An application form  

2. A Copy of Passport 

3. An alien registration card 

4. Certificate of enrollment 

5. A tuition fee payment  

6. A transcript (all semester) 

7. A doc of bank account balance  

Over $10,000 (nor needed by all ) 

8. A statement of reasons (nor needed by all ) 

9. A confirmation document of your academic 

adviser in the university (nor needed by all) 

10. A copy of lease contract 

11. A power of attorney 

※ Read the notice carefully. 

1. Change of Status of Sojourn (D-2) 

 - Submit photo that is different from alien registration card. (if the alien registration card has been issued within the last 6 months, the existing photo can be submitted.) 

- Those who with less than 70% attendance rate on the Korea language school or less than 2.0 in your transcript on the university prepare to bank account balance. 

- We can't act on behalf of you if your attendance is less than 50 percent during the recent stay permit period, or your university's average or previous semester's grade is less than 1.0 

- If you go to the same university, you can submit to bank balance (over $10,000).  

2. Extension of Sojourn of Period (D-4) 

 - Those who with less than 70% attendance rate on the Korea language school prepare to bank account balance. (over 5million won) 

- If there is no “Duration of Stay” space, prepare to one photo different from the existing registration card (white background, 3.5cm * 4.5cm) + 30,000 won additional registration fee. 

3. Extension of Sojourn of Period (D-2) 

 - Those who with less than 2.0 in your transcript on the university prepare to bank account balance. (over 10million won) <Students who are in the previous semester or GPA is less than 1.0 aren’t eligible for services.> 

 - Those who graduation was postponed due to poor performance prepare to “A confirmation document of your academic adviser in the university.” it is mandatory to have sign of a tutor and a staff member of 

University 

 - For students who have only one semester left until graduation, submit a bank statement of 5 million won 

- If you go on to a degree program at the same university, prepare a balance of more than 12 million won issued by a bank in Korea (Equivalent to $10,000) 

- If there is no “Duration of Stay” space, prepare to one photo different from the existing registration card (white background, 3.5cm * 4.5cm) + 30,000 won additional registration fee. 

4. Lease contract 

 - If you live in a property contracted in the name of a friend : A copy of lease contract + Residence confirmation with a friend's name signed +A copy of your friend's ID card.  

 - Those who live in Dormitory or Accommodation : Please need to get a Residence confirmation from the manager of Dormitory or Accommodation. 

- If the contract period on the real estate contract has expired, rewrite the real estate contract or submit additional water tax or electricity payment receipts 

5. Writing method of “A statement of reasons.” 

 -Write down the reasons for poor performance by hand on A4 paper in Korean language. 
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DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỂ ĐỔI VÀ GIA HẠN VISA 

 

 

 Thẻ người nước ngoài  Đổi Visa D-2 Gia hạn Visa D-4 Gia hạn Visa D-2 

Hồ Sơ 

1. Đơn đăng ký 
2. Bản sao hộ chiếu 
3. Ảnh thẻ màu (3.5x4.5cm) 
4. Giấy chứng nhận đang theo học tại 

trường 
5. Hợp đồng nhà (bản sao) 
6. Giấy ủy quyền 

 

1. Đơn đăng ký 
2. Bản sao Hộ chiếu  
3. Bản chính Thẻ người nước ngoài 
4. Ảnh thẻ màu (3.5x4.5cm) 
5. Giấy báo nhập học 
6. Giấy xác nhận đã đóng học phí 
7. Bằng cấp cao nhất 
8. Giấy tờ chứng minh bằng cấp cao nhất 
9. Giấy chứng minh tài chính (tối thiểu 

20,000USD) (tùy trường hợp) 
10. Giấy chứng nhận đang theo học tại 

trường hoặc Giấy chứng nhận hoàn 
thành chương trình tại học viện ngôn 
ngữ. 

11. Bảng điểm và Bảng điểm chuyên cần 
12. Giấy tường trình (tùy trường hợp) 
13. Hợp đồng nhà 
14. Giấy ủy quyền 

1. Đơn đăng ký 
2. Bản sao Hộ chiếu 
3. Bản chính Thẻ người nước ngoài 
4. Giấy chứng nhận đang theo học tại 

trường 
5. Giấy xác nhận đã đóng học phí 
6. Bảng điểm và Bảng điểm chuyên cần 
7. Giấy chứng minh tài chính (tối thiểu 

10,000USD) (tùy trường hợp) 
8. Giấy tường trình (tùy trường hợp) 
9. Hợp đồng thuê nhà 
10. Giấy ủy quyền   

1. Đơn đăng ký 
2. Bản sao Hộ chiếu 
3. Bản chính Thẻ người nước ngoài 
4. Giấy chứng nhận đang theo học tại trường 
5. Giấy xác nhận đã đóng học phí 
6. Bảng điểm (tất cả học kỳ) 
7. Giấy chứng minh tài chính (tối thiểu 

10,000USD) (tùy trường hợp) 
8. Giấy tường trình (tùy trường hợp) 
9. Giấy xác nhận của giáo sư (tùy trường 

hợp) 
10. Hợp đồng thuê nhà 
11. Giấy ủy quyền 

※ Lưu ý 

1. Đổi Visa D-2 

- Sử dụng khác với ảnh trên Thẻ người nước ngoài, ngoại trừ trường trường hợp Thẻ người nước ngoài mới được cấp trong vòng 6 tháng 
- Chúng tôi không thể hỗ trợ trong trường hợp: Học sinh chương trình ngôn ngữ có điểm chuyên cần dưới 70% hoặc Sinh viên đại học có điểm bình quân dưới 2.0 
- Trường hợp nhập học tại cùng trường đại học với trung tâm ngôn ngữ thì cần chuẩn bị Giấy chứng minh tài chính tối thiểu 10,000 USD (tương đương 12,000,000 won) 
- Đối với du học sinh Việt Nam, cần chuẩn bị Lịch sử giao dịch ngân hàng trong vòng 6 tháng gần nhất 

2. Gia hạn Visa D-4 

- Bắt buộc phải có Lịch sử giao dịch ngân hàng trong 6 tháng gần nhất / Chúng tôi không thể hỗ trợ trong trường hợp: Học sinh chương trình ngôn ngữ có điểm chuyên cần dưới 70%. 
- Trường hợp trên Thẻ người nước ngoài không còn vị trí in Thời gian lưu trú, cần nộp 1 ảnh thẻ màu mới (phông trắng, 3.5x4.5cm) và phí làm thẻ mới 30,000 won. 

3. Gia hạn visa D-2 

- Trường hợp trì hoãn tốt nghiệp hoặc điểm bình quân học kỳ trước dưới 2.0: cần chuẩn bị Lịch sử giao dịch ngân hàng trong vòng 6 tháng gần nhất và Giấy tường trình (Chúng tôi không thể hỗ 
trợ trường hợp này) 

- Sinh viên bị trì hoãn tốt nghiệp do thành tích học tập hoặc luận văn cần chuẩn bị Giấy xác nhận của giáo sư (có chữ ký xác nhận của giáo sư và văn phòng quản lý sinh viên quốc tế của trường).  
- Đối vơi sinh viên còn 1 học kì trước khi tốt nghiệp cần chuẩn bị Giấy chứng minh tài chính tối thiểu 5,000,000 won. 
- Nếu nhập học tại cùng trường đại học với trung tâm ngôn ngữ, cần chuẩn bị Giấy chứng mình tài chính tối thiểu 12,000,000 won / Nếu nhập học tại trường đại học khác: 10,000 USD ( 24,000,000 

won) 
- Nếu trên Thẻ người nước ngoài không còn chỗ in Thời gian lưu trú, cần nộp 1 ảnh thẻ màu mới (phông trắng, kích thước 3.5x4.5cm) và phí làm thẻ mới 30,000 won. 

4. Hợp đồng thuê nhà. 

- Trường hợp người đứng tên trên hợp đồng nhà là người ở cùng nhà: chuẩn bị Bản sao Hợp đồng thuê nhà + bản sao 2 mặt của Chứng minh thư (Thẻ người nước ngoài) + Giấy xác nhận cư 
trú có chữ ký của người đứng tên trên hợp đồng thuê nhà. 

- Trường hợp cư trú ở kí túc xá hoặc nhà trọ (고시원, 하숙집), chuẩn bị Giấy xác nhận cư cú của Quản lý kí túc xá / Nhà trọ: Hợp đồng thuê nhà + Giấy phép kinh doanh + Hóa đơn tiền nhà . 

- Nếu hợp đồng hết hạn, cần làm lại hợp đồng hoặc chuẩn bị thêm hóa đơn tiền điện, nước, ga.  
5. Cách viết Giấy tường trình 

- Trình bày lý do về thành tích học tập và điểm chuyên cần thấp 
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